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Bạn cần biết 

Các nhà mua hàng Hoa Kỳ có cả một hệ thống những quy định mà sản phẩm của công ty bạn phải đáp ứng 
trước khi được chấp nhận vào thị trường này. Đối với ngành may mặc, những vấn đề quan trọng là hoá chất 
được sử dụng trong quy trình dệt nhuộm và độ an toàn của sản phẩm. 

Những quy định như không gây hại đến môi trường, an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng, hay các vấn đề 
về trách nhiệm xã hội…. Ngoài những quy định bắt buộc, còn có những quy định bổ sung của từng nhà mua 
hàng và có thể có một số điểm khác nhau giữa những quy định này, tuy nhiên vẫn dựa trên những quy định 
nền tảng cơ bản nhất định.  

 

Tiếp cận từng bước 

Tại Hoa Kỳ và EU, vấn đề an toàn sản phẩm, quản lý hoá chất và các chất bị hạn chế trong sản phẩm, hàng 
hoá là vô cùng quan trọng. Mỗi nhãn hiệu xuất hiện trên thị trường phải tuân thủ các quy định bắt buộc về 
nguyên vật liệu, quy trình sản xuất an toàn cho người tiêu dùng. Ủy ban An toàn hàng tiêu dùng Hoa Kỳ (US 
Consumer Product Safety Commission - CPSC) cho biết, từ những vụ việc thời gian qua xảy ra tại Hoa Kỳ 
về sản phẩm nhập khẩu không an toàn, được dư luận Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm, khiến Quốc hội Hoa Kỳ 
vào cuộc và trao thêm quyền cho Hiệp hội May mặc và Da Giày Hoa Kỳ (AAFA), đây là một hiệp hội thương 
mại quốc gia đại diện cho các công ty may mặc, giày dép và các sản phẩm may đan khác cùng các nhà 
cung cấp của họ, đang cạnh tranh nhau trên thị trường toàn cầu. Sứ mệnh của AAFA là khuyến khích và 
tăng cường sự cạnh tranh, năng suất và lợi nhuận của các thành viên trên thị trường toàn cầu bằng cách 
giảm thiểu các rào cản về pháp lý, thương mại, chính trị và kinh doanh. Vì thế AAFA đã đưa ra danh sách 
những chất bị hạn chế áp dụng lên tất cả các loại sản phẩm, nhất là đối với hàng dệt may, quần áo trẻ em 
(đồ ngủ cho trẻ, dây rút cổ áo), vật dụng - đồ chơi trẻ em, hàng da giày, hàm lượng chì trong sơn… Việc áp 
dụng danh sách này sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2011. 

Bên cạnh đó, do ngành công nghiệp dệt may, da giày Việt Nam đang phát triển mạnh trong bối cảnh mối 
quan hệ thương mại hai nước ngày càng tăng, nên khả năng vi phạm an toàn sản phẩm, nhất là vi phạm 
danh sách những chất bị hạn chế của AAFA rất dễ xảy ra, vì thế tốt nhất là nên tránh và ngăn ngừa từ xa 
các vi phạm này. Khi phát hiện vi phạm, AAFA có quyền thu hồi hàng hoá (cả hàng đang bày bán trong các 
cửa hàng bán sỉ, bán lẻ), doanh nghiệp vi phạm bị xử phạt nặng, có thể lên đến 15 triệu USD, có thể bị bỏ tù 
và công bố trên mạng thông tin đại chúng. 

Để tránh không vi phạm vào danh sách những chất bị hạn chế trên của AAFA, sản phẩm, hàng hoá sản xuất 
tại Hoa Kỳ, hoặc nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải qua sự thẩm định của một phòng kiểm nghiệm độc lập nhằm 
có được sự chứng nhận mang tính quốc tế của CPSC. Việt Nam đang có nhiều phòng xét nghiệm độc lập 
nộp đơn xin được CPSC công nhận đạt tiêu chí của CPSC, cần nên tăng hơn nữa số các phòng xét nghiệm 
độc lập, nhất là hiện chưa có phòng xét nghiệm độc lập nào trong việc phòng chống cháy trên sản phẩm. 

Theo ghi nhận của CPSC, trong khoảng từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011 đã có 65 mặt hàng nhập khẩu 
sản phẩm trẻ em tại Hoa Kỳ bị thu hồi, chủ yếu là: Quần áo, giày dép, đồ chơi, giường cũi, xe tập đi... Điều 
đáng nói, sản phẩm bị thu hồi nhiều nhất là quần áo trẻ em với các lỗi phổ biến như áo khoác, áo ấm có dây 
buộc quanh mũ hoặc ở cổ khiến trẻ bị nghẹt thở, nghẽn mạch, hay quần áo có vật dễ tháo dẫn đến nguy cơ 
trẻ có thể nuốt… 

Luật pháp Hoa Kỳ cho phép CPSC có quyền linh hoạt trong xử lý hàng hóa vi phạm. CPSC có thể ra quyết 
định phạt tiền đối với nhà nhập khẩu và nhà sản xuất vi phạm với mức phạt cao nhất là 15 triệu USD, và 
trong trường hợp vi phạm nặng hoặc cố tình vi phạm có thể bị xử lý hành chính. CPSC cũng có quyền vào 
bất cứ doanh nghiệp, nhà xưởng nào để kiểm tra đột xuất. hàng hóa khi bị thu hồi sẽ phân thành 2 loại: 
Hàng hóa mới về cảng, chưa lưu thông vào thị trường nhưng đã vi phạm, nếu nặng sẽ bị tiêu hủy lô hàng tại 
chỗ, trường hợp vi phạm nhẹ, hàng hóa sẽ bị giữ và phải sửa chữa ngay tại cảng hải quan. Còn đối với 
hàng hóa đã lưu thông bị thu hồi, nhà sản xuất phải đổi lại sản phẩm hoặc trả lại 100% tiền cho người mua, 
trường hợp hàng hóa vi phạm có tính chất độc hại, ngoài khoản tiền trả lại còn có trả thêm khoản tiền bù 
đắp cho người mua hàng. 

Từ đầu năm 2011 đến nay, Việt Nam có 6 sản phẩm bị thu hồi tại Hoa Kỳ, chủ yếu là quần áo trẻ em, găng 
tay, giường ngủ, ghế gỗ... Khi sản xuất hàng dệt may, đặc biệt là hàng dệt may dành cho trẻ em, nhà sản 
xuất cần hết sức chú ý khi thiết kế các chi tiết, sử dụng nguyên liệu có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn 
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cho trẻ em. Ông cũng khuyến cáo, các loại quần áo có dây rút trên cổ, các nút thắt bằng gỗ hoặc mút có 
trong dây rút lưng hoặc quần áo có vật dễ tháo hiện đã bị cấm hoàn toàn tại Hoa Kỳ. 

Như thế, trong thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam không thể không thực hiện các quy định của AAFA để 
không trở thành đích ngắm của thị trường Hoa Kỳ trong vần đề an toàn sản phẩm, ngay cả không xuất khẩu 
trực tiếp sang Hoa Kỳ vẫn sẽ bị truy xuất nguồn gốc khi có sự cố. Khi thực hiện đúng các quy định của 
AAFA, hàng hoá của doanh nghiệp không những rất thuận lợi phát triển ở thị trường Hoa Kỳ mà còn dễ 
dàng tiếp cận được nhiều thị trường khác 

 

1. Một số các luật định của Hoa Kỳ 

 Quy định về các chất gây hại, ung thư azo dyes, chất nhuộm phân tán (disperse dyes). 

 Quy định về thuốc diệt công trùng, amiăng, khí gây hiệu ứng nhà kính gốc Flo 

 Quy định về Dioxin & Furan: các hỗn hợp hóa chất là sản phẩm phụ không mong muốn trong sản xuất 
thuốc diệt cỏ, chất tẩy hoặc các chất khác 

 Quy định về các kim loại hạn chế đối với vải dệt, hạn chế đối với các chi tiết kim loại, hạn chế đối với 
nhựa và màng nhựa, hạn chế đối với lớp phủ bề mặt và in sơn, Phthalate… 

 Quy định về hóa chất Formaldehyde và các hoá chất khác 

 Quy định về các dung môi hoà tan (solvents – Aliphatic Chlohydrocarbons) 

 Những chất gây ô nhiễm hữu cơ bền (POPs) 

 Quy định về giới hạn lượng chất abestos trong không khí để đảm bảo sức khỏe của người lao động 

 Quy định liên quan đến hoá chất có trong vải chống cháy sử dụng trong may mặc 

 Quy định liên quan đến những kim loại như cadmium, chì, chromium – hexavalent có trong sản phẩm 

 Quy định liên quan đến hợp chất organotin (organotin compounds) 

 

2. Chi tiết các luật định 

 Quy định của Hoa Kỳ về các chất gây hại, chất gây ung thư  azo dyes, chất nhuộm phân tán (disperse 
dyes). 

Các chất nhuộm gây hại được sử dụng trong quá trình nhuộm màu cho các sản phẩm dệt may và thuộc da. 
Có những phát hiện rằng những tác nhân màu nhuộm azo có những đặc tính gây ung thư hoặc có thể hình 
thành các amin nguy hiểm gây nên ung thư hay đột biến. Hoa Kỳ đã áp dụng chỉ  dẫn 2002/61/EC của EU 
liên quan đến việc cấm tiếp thị và sử dụng những chất nguy hiểm này trong quá trình xử lý sản phẩm dệt 
may.  Tham khảo tại trang web của AAFA – Hoa Kỳ: https://www.apparelandfootwear.org/  

Hoặc xem thêm thông tin về  chất nhuộm này ở:  

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_azo_dyes_in_textiles_and_leather_products 

 Quy định của Hoa Kỳ về hoá chất formaldehyde và các hoá chất khác: Hoa Kỳ đã áp dụng luật của Nhật 
Bản và EU về hạn chế sử dụng chất formaldehyde và các hóa chất khác trên sản phẩm tiêu dùng vì việc 
sử dụng những chất này có thể gây nên dị ứng da cho người tiêu dùng. 

 Quy định của Hoa Kỳ về các dung môi hoà tan (solvents – Aliphatic Chrohydrocarbons): những loại hóa 
chất hoà tan này sẽ chuyển đổi thành các loại hóa chất khác nhau gây hại cho môi trường và người tiêu 
dùng.  

 Những chất gây ô nhiễm hữu cơ bền (POPs): là những hợp chất hóa học có nguồn gốc từ Cacbon, sản 
sinh ra do các hoạt động công nghiệp của con người. POPs bền vững trong môi trường, có khả năng 
tích tụ sinh học qua chuỗi thức ăn lưu trữ trong thời gian dài, có khả năng phát tán từ xa từ các nguồn 
phát thải và tác động xấu đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.  

Có 3 loại thuốc chất gây ô nhiễm hữu cơ bền: thuốc trừ sâu (DDT), hóa chất công nghiệp và những sản 
phẩm phụ gây ra không cố ý trong quá trình xử lý công nghiệp (như dioxin và furan). Hầu hết những chất 
này là chất gây ung thư hay chất độc đối với sức khỏe con người hay môi trường.  

 Hoa Kỳ đã ban hành luật về vấn đề liên quan đến hóa chất thuốc trừ sâu gây có mặt trong quá trình xử  
lý sản phẩ m gây nguy hiểm đến môi trường. Hoa Kỳ đã áp dụng luật của Thụy Sỹ (sắc lệnh điều 9,11, 
35 và 36 liên quan đến những hóa chất gây độc hại đến môi trường, điều 735/2002 của Phần Lan về 
những chất hữu cơ dai dẳng, và Đức về hàm lượng dioxin và furan.  

 Quy định của bộ Lao động Hoa Kỳ về giới hạn lượng chất abestos trong không khí để đảm bảo sức 
khỏe của người lao động. Hoa Kỳ đã áp dụng Điều khoản 76/769/EEC và 99/77/EC của EU. Abestos là 
dạng hạt nhỏ vô cơ li ti có mặt trong không khí môi trường lao động của công nhân, trong đó có ngành 
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dệt may, gây ung thư phổi và các cơ quan nội tạng cho người lao động. Xem thêm thông tin về abestos 
ở: http://www.osha.gov/ 

 Quốc hội Hoa Kỳ đã ấn định các mức mới khắt khe hơn đối với nồng độ chì trong các sản phẩm được 
thiết kế chủ yếu dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Cụ thể, từ 14/8/2011, luật này quy định hàm lượng chì 
trong một sản phẩm không được vượt quá giới hạn 100 phần triệu (ppm). Đối với sơn và lớp phủ bề mặt 
sản phẩm mà trẻ em có thể tiếp cận, ngậm vào miệng hay nuốt chỉ cho phép tối đa 90 phần triệu (ppm). 
Luật mới cũng đòi hỏi hàng hóa phải có nhãn mác truy nguyên nguồn gốc sản phẩm và giấy kiểm định 
chất lượng an toàn sản phẩm của bên thứ 3 độc lập (các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận) thì 
mới được thông quan vào Hoa Kỳ. 

 Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến hóa chất paraffins, PBBs, pentaBDE, octaBDE, TRIS, Tepa, 
DecaBDE, Bis phosphate có trong vải chống cháy sử dụng trong may mặ c: Hoa Kỳ đã áp dụng luật của 
EU, Nhật Bản, Thụy Điển cho những hóa chất chống cháy này, quy định những giới hạn cho việc tiếp thị 
và sử dụng những hóa chất nguy hiểm gây hại cho người tiêu dùng.  

 Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến những kim loại như cadmium, chì, chromium – hexavalent và Nikel 
có mặt trong sản phẩm may mặc. Hoa Kỳ đã áp dụng luật của Hà Lan (cadmium), Đan Mạch (chì), Đức 
(chromium) và EU (Nikel) quy định việc giới hạn, cấm mua bán, nhập khẩu và sản xuất những sản phẩm 
có chứa những kim loại và hợp chất kim loại này. Những hóa chất này thường có mặt trong những hóa 
chất nhuộm, kim loại, nhựa hay mực in. 

 Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến hợp chất organotin (organotin compounds): Hợp chất này trong đó 
chất chính là Tributyltins được sử dụng như là bioxit dùng để chống các loại nấm mốc trong vải sợi. Hóa 
chất này gây độc hại đến người sử dụng. Hoa Kỳ đã áp dụng luật này từ điều luật 112 – Luật kiểm soát 
chất độc hại trên sản phẩm tiêu dùng – của Nhật Bản.  

 

3. Một số những quy định bổ sung của các nhà mua hàng Hoa Kỳ 

 Những tiêu chuẩn của tổ chức lao động quốc tế (ILO) về điều kiện làm việc: http://www.ilo.org 

An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp: http://www.osha.gov/ 

Hệ thống quản trị quốc tế: OHSAS 18000 về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp: 

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/ 

Hệ thống quản trị quốc tế:  SA 8000 về trách nhiệm xã hội  

Hệ thống quản trị quốc tế: ISO 14001 về môi trường: 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000.htm 

Hệ thống quản trị quốc tế:ISO 9000 về chất lượng 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_9000_essentials.htm 

 

4. Vào website có những sáng kiến để biết thêm chi tiết  

Nhãn hiệu quốc tế cho sợi bông hữu cơ được sử dụng ngành dệt may  

http://www.ota.com/organic/mt/organic_cotton.html 

5. Doanh nghiệp bán hàng vào thị trường Hoa Kỳ cần tìm hiểu rõ thông tin tại website:  

http://www.safeproducts.gov/ . Đây là diễn đàn để người tiêu dùng Hoa Kỳ trao đổi về an toàn của một sản 
phẩm. Qua kênh thông tin này, nhà sản xuất thông tin đến người tiêu dùng về sản phẩm của mình, để người 
tiêu dùng tìm hiểu thông tin sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Khi có những phản ánh về an toàn sản 
phẩm. Người tiêu dùng có thể gửi lên website này, sau đó thông tin được chuyển đến nhà nhập khẩu và nhà 
sản xuất. 

 

6. Các thông tin khác về an toàn sản phẩm: www.cpsc.gov hoặc liên hệ: 

Mr. Richard O’Brien – Giám đốc CPSC, Cơ quan về các chương trình quốc tế và các vấn đề liên chính phủ 

Tel: +1-301-504-7054 

Email: Robrien@cpsc.gov 

Hoặc 

Jeffrey Hilsgen – Giám đốc CPSC khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 

Tel: +86-10-8531-3318 

Email: Jhilsgen@cpsc.gov 
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Nguồn tài liệu: 

Vitas 

https://www.apparelandfootwear.org  

http://www.vietnam-ustrade.org/ 
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